ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 6 GIỮA KÌ II

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là ?

A. Những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.

B.  Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.

C. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.

D. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô ý từ con người

Câu 2: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?

A. Có công mài sắt có ngày nên kim.      B. Học, học nữa, học mãi.

C. Tích tiểu thành đại                              D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Câu 3: Tình huống nào sau đây không phải là tình huống nguy hiểm?

A. Mưa, gió, bão.        B. Sấm, sét.       C. Sạt, lở đất.    D. Nhật thực, nguyệt thực.
Câu 4: Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của……?

A.  Mình và của người khác.                              B. Riêng bản thân mình.                                     

C. Mình, của công thì thoải mái.                        D. Riêng gia đình nhà mình.

Câu 5: Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa giông lớn, sấm sét ầm ầm. H giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, nếu là T em sẽ làm như thế nào? 

A. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.  B. Mặc áo mưa, chạy thật nhanh về nhà.

C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.        D. Chạy cho nhanh về nhà
Câu 6: Sống tiết kiệm sẽ mang lại điều gì dưới đây?

A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh.

B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần.

C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác.

D. Không có động lực để chăm chỉ để làm việc nữa.

Câu 7: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là?

A. Cướp giật        B. Bắt có trẻ con             C. Đánh nhau           D. Sấm chớp

Câu 8: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói về sự keo kiệt, bủn xỉn?

A. Vung tay quá trán.                         B. Năng nhặt chặt bị.

C. Vắt cổ chày ra nước.                     D. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.

Câu 9:  Khi đang chơi trong nhà, T thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà T để chơi. Nếu em là T em sẽ làm như thế nào? 

A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.

B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.

C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.

D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.

Câu 10: Tình huống nguy hiểm từ con người là gì ? 

A. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ  hành vi cố ý hoặc vô ý từ con người.

B. Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường.

C. Sạt lở đất gây tổn thất về người, tài sản.

D. Những mối nguy hiểm bất ngờ gây tổn thất về người.

Câu 11 : Trong cuộc sống  có những việc bất ngờ xảy ra , có nguy cơ đe dọa đến, sức khỏa , tính mạng con người. Do đó chúng ta cần có những kĩ năng để ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Vậy khi bị hỏa hoạn chúng ta sẽ gọi số nào  sau đây để chữa cháy?

A. 113                      B. 114                        C. 112                         D.  115 

Câu  12:  Hành động nào sau đây thể hiện tính tiết kiệm?     

A. Ăn chơi lãng phí.                                   B.Vứt đồ còn ăn được ra thùng rác.

C. Tiết kiệm tiền mua sách vở.                   D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là?
A. Những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

B. Những người có quốc tịch Việt Nam.

C. Những người Việt Nam dù sinh sống ở nước nào.
D. Những người có quyền và nghĩa vụ do nhà nước Việt Nam quy định.
Câu 14: Anh T có bố là người Việt, mẹ là người Nga, anh T khai sinh và mang Quốc tịch Việt Nam nhưng bố mẹ lại cho sang Nhật Bản du học và đến Anh làm việc. Theo em anh T là công dân nước nào?
A. Nước Nga                B. Việt Nam                 C. Anh                      D. Nhật Bản
Câu 15: Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:
 “Tình huống nguy hiểm từ…là tình huống nguy hiểm do các hành vi của con người gây ra, làm thiệt hại đến tính   ạng, tinh thần, tài sản của con người và xã hội”.
A. Động vật.        B. Thiên nhiên.            C. Con người.                        D. Thiên tai.

II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Tình huống nguy hiểm là gì? Nêu các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống mà em biết ? Khi có hiện tượng mưa đá kèm với sấm sét em cần làm gì để thoát khỏi nguy hiểm ấy ?
Câu 2.  Học sinh làm gì để rèn luyện lối sống tiết kiệm?
Câu 3  Tình huống : Năm nay T vào lớp 6, ngày đầu tiên đi nhận lớp T bị các anh lớp trên bắt nạt yêu cầu T có tiền phải đưa cho mấy anh và nếu nói cho ai biết thì sẽ bị đánh. T rất lo sợ nhưng không dám nói cho ai nghe. 

    a. Em có đồng ý với cách làm của bạn T không? Vì sao?

    b. Nếu em là T em sẽ làm gì?
Câu 4: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?
Câu 5. Tình huống: 

Trời nắng nóng, sau khi chơi đá bóng xong, các bạn rủ nhau xuống sông tắm.

Hỏi: a. Theo em, hành vi của các bạn có phải là tình huống nguy hiểm không? Vì sao?
        b. Nếu em cùng đi đá bóng với các bạn, em nên làm gì trong tình huống trên?
..........................Hết.......................
                                HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
Câu 1: 
*Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xẩy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

* Các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống:  Bắt cóc, đuối nước, hỏa hoạn, mưa lũ…

* Việc cần làm:  Khi có hiện tượng mưa đá kèm với sấm sét em sẽ tìm nơi an toàn để trú ẩn tránh ngồi dưới gốc cây to, đường dây điện….

Câu 2:

    Học sinh cần phải làm những việc sau để rèn luyện lối sống tiết kiệm :
- Tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí, tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực.
- Sắp xếp việc làm khoa học.
- Bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
- Sử dụng điện, nước hợp lí tiết kiệm.
Câu 4
- HS nêu được khái công dân.

+ Công dân là người dân của một nước.

- Căn cứ để xác đinh công dân của một nước.
+ Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân của nước đó.
Câu 3,5 các em tự làm.
